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Ký hiệu quy ước trên PMT-
Education

1 070073 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 010107007301 4 45 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

2 071564 Chuyên đề KTMT1 010107156401 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

3 071565 Chuyên đề KTMT2 010107156501 2 30 0 Lý thuyết (có bài tiểu luận cuối kỳ) Đ.TKHP = 40% Đ.KTHP +60% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TL_COVID19

4 071566 Chuyên đề KTMT3 010107156601 2 30 0 Lý thuyết (có bài tiểu luận cuối kỳ) Đ.TKHP = 40% Đ.KTHP +60% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TL_COVID19

5 071549 Chuyên đề KTPM 1 010107154901 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

6 071549 Chuyên đề KTPM 1 010107154902 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

7 071550 Chuyên đề KTPM 2 010107155001 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

8 071550 Chuyên đề KTPM 2 010107155002 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

9 071551 Chuyên đề KTPM 3 010107155102 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

10 071551 Chuyên đề KTPM 3 010107155103 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

11 073825 Chuyên đề Oracle 010107382501 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

12 073825 Chuyên đề Oracle 010107382502 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

13 073825 Chuyên đề Oracle 010107382503 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

14 073825 Chuyên đề Oracle 010107382504 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

15 073825 Chuyên đề Oracle 010107382505 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

16 073825 Chuyên đề Oracle 010107382506 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

17 073128 Chuyên đề.NET 010107312801 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

18 073128 Chuyên đề.NET 010107312802 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

19 073128 Chuyên đề.NET 010107312803 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

20 073128 Chuyên đề.NET 010107312804 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

21 073128 Chuyên đề.NET 010107312805 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

22 073128 Chuyên đề.NET 010107312806 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

23 073292 Cơ sở dữ liệu nâng cao 110107329201 3 45 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

24 073292 Cơ sở dữ liệu nâng cao 112507329201 3 45 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

25 073292 Cơ sở dữ liệu nâng cao 112507329202 3 45 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19
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26 076159 Cơ sở dữ liệu phân tán 112507615901 3 45 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

27 073483 Cơ sở lập trình 010107348301 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

28 073483 Cơ sở lập trình 010107348302 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

29 073296 Cơ sở tri thức 110107329601 3 45 0 Lý thuyết (có bài tiểu luận cuối kỳ) Đ.TKHP = 40% Đ.KTHP +60% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TL_COVID19

30 073296 Cơ sở tri thức 112507329601 3 45 0 Lý thuyết (có bài tiểu luận cuối kỳ) Đ.TKHP = 40% Đ.KTHP +60% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TL_COVID19

31 073296 Cơ sở tri thức 112507329602 3 45 0 Lý thuyết (có bài tiểu luận cuối kỳ) Đ.TKHP = 40% Đ.KTHP +60% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TL_COVID19

32 073300 Đánh giá an toàn mạng 110107330001 3 45 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

33 073300 Đánh giá an toàn mạng 112507330001 3 45 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

34 073300 Đánh giá an toàn mạng 112507330002 3 45 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

35 072999 Đồ án chuyên ngành KTMT 010107299901 4 0 120 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

36 071544 Đồ án chuyên ngành KTPM 010107154401 4 0 120 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

37 071544 Đồ án chuyên ngành KTPM 010107154402 4 0 120 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

38 071544 Đồ án chuyên ngành KTPM 010107154403 4 0 120 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

39 071544 Đồ án chuyên ngành KTPM 010107154404 4 0 120 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

40 071544 Đồ án chuyên ngành KTPM 010107154405 4 0 120 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

41 071544 Đồ án chuyên ngành KTPM 010107154406 4 0 120 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

42 071544 Đồ án chuyên ngành KTPM 010107154407 4 0 120 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

43 071544 Đồ án chuyên ngành KTPM 010107154408 4 0 120 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

44 071796 Đồ án cơ sở 010107179601 4 0 120 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

45 071796 Đồ án cơ sở 010107179602 4 0 120 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

46 071554 Đồ án cơ sở KTMT 010107155401 3 0 90 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

47 071554 Đồ án cơ sở KTMT 010107155402 3 0 90 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

48 071554 Đồ án cơ sở KTMT 010107155403 3 0 90 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

49 071554 Đồ án cơ sở KTMT 010107155404 3 0 90 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

50 071554 Đồ án cơ sở KTMT 010107155405 3 0 90 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

51 071554 Đồ án cơ sở KTMT 010107155406 3 0 90 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

52 071554 Đồ án cơ sở KTMT 010107155407 3 0 90 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

53 073078 Đồ án cơ sở KTPM 010107307801 3 0 90 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

54 073078 Đồ án cơ sở KTPM 010107307802 3 0 90 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

55 073078 Đồ án cơ sở KTPM 010107307803 3 0 90 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

56 073078 Đồ án cơ sở KTPM 010107307804 3 0 90 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

57 073078 Đồ án cơ sở KTPM 010107307805 3 0 90 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

58 073078 Đồ án cơ sở KTPM 010107307806 3 0 90 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -
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59 073078 Đồ án cơ sở KTPM 010107307807 3 0 90 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

60 073078 Đồ án cơ sở KTPM 010107307808 3 0 90 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

61 073078 Đồ án cơ sở KTPM 010107307809 3 0 90 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

62 073078 Đồ án cơ sở KTPM 010107307810 3 0 90 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

63 073078 Đồ án cơ sở KTPM 010107307811 3 0 90 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

64 073078 Đồ án cơ sở KTPM 010107307812 3 0 90 - Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

65 070085 Hệ điều hành 010107008501 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

66 070085 Hệ điều hành 010107008502 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

67 070085 Hệ điều hành 010107008503 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

68 070085 Hệ điều hành 010107008504 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

69 070085 Hệ điều hành 010107008505 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

70 070085 Hệ điều hành 010107008506 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

71 070089 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 010107008901 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

72 070089 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 010107008902 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

73 070089 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 010107008903 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

74 070089 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 010107008904 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

75 070089 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 010107008905 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

76 070089 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 010107008906 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

77 070089 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 012607008901 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

78 073316 Hệ thống thông tin doanh nghiệp 112507331601 3 45 0 Lý thuyết (có bài tiểu luận cuối kỳ) Đ.TKHP = 40% Đ.KTHP +60% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TL_COVID19

79 070096 Khóa luận tốt nghiệp 010107009601 7 0 210 Thực tập, Khóa luận và đồ án Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

80 070096 Khóa luận tốt nghiệp 010107009602 7 0 210 Thực tập, Khóa luận và đồ án Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

81 070096 Khóa luận tốt nghiệp 010107009603 7 0 210 Thực tập, Khóa luận và đồ án Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

82 070096 Khóa luận tốt nghiệp 010107009604 7 0 210 Thực tập, Khóa luận và đồ án Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

83 070096 Khóa luận tốt nghiệp 010107009605 7 0 210 Thực tập, Khóa luận và đồ án Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

84 070096 Khóa luận tốt nghiệp 010107009606 7 0 210 Thực tập, Khóa luận và đồ án Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

85 070096 Khóa luận tốt nghiệp 010107009607 7 0 210 Thực tập, Khóa luận và đồ án Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

86 070096 Khóa luận tốt nghiệp 010107009608 7 0 210 Thực tập, Khóa luận và đồ án Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

87 070096 Khóa luận tốt nghiệp 010107009609 7 0 210 Thực tập, Khóa luận và đồ án Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

88 070096 Khóa luận tốt nghiệp 010107009610 7 0 210 Thực tập, Khóa luận và đồ án Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

89 070097 Kiến trúc máy tính 010107009701 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

90 070046 Kỹ thuật lập trình 010107004601 4 45 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

91 070046 Kỹ thuật lập trình 010107004602 4 45 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19
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92 071552 Kỹ thuật lập trình 010107155201 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

93 071552 Kỹ thuật lập trình 012607155201 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

94 071540 Lập trình window 010107154001 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

95 071540 Lập trình window 010107154002 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

96 070110 Lý thuyết đồ thị 010107011001 3 45 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

97 070113 Mạng máy tính 010107011301 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

98 070113 Mạng máy tính 012607011301 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

99 073077 Mạng quang 010107307701 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

100 001214 Nhập môn lập trình 010100121401 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

101 001214 Nhập môn lập trình 010100121402 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

102 070120 Phân tích thiết kế hệ thống 010107012001 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

103 070120 Phân tích thiết kế hệ thống 010107012002 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

104 070120 Phân tích thiết kế hệ thống 010107012003 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

105 070120 Phân tích thiết kế hệ thống 010107012004 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

106 071797 Phân tích thiết kế hệ thống mạng 010107179701 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

107 074842 Phân tích thiết kế hệ thống mạng 010107484201 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

108 074842 Phân tích thiết kế hệ thống mạng 010107484203 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

109 073823
Phân tích thiết kế hệ thống thông 
tin

010107382301 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

110 073823
Phân tích thiết kế hệ thống thông 
tin

010107382302 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

111 073823
Phân tích thiết kế hệ thống thông 
tin

010107382303 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

112 073823
Phân tích thiết kế hệ thống thông 
tin

010107382304 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

113 073823
Phân tích thiết kế hệ thống thông 
tin

010107382305 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

114 073823
Phân tích thiết kế hệ thống thông 
tin

010107382306 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

115 073823
Phân tích thiết kế hệ thống thông 
tin

012607382301 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

116 070182 Phương pháp tính 011007018201 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

117 073630 Quản lý cơ sở dữ liệu 011007363001 3 45 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

118 073630 Quản lý cơ sở dữ liệu 011007363002 3 45 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

119 071539 Quản trị mạng 010107153901 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

120 071539 Quản trị mạng 010107153902 3 30 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

121 071340 Qui hoạch tuyến tính 010107134001 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

122 075253 Thiết kế trò chơi đa phương tiện 010107525301 3 15 60 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

123 075251 Thiết kế và lập trình tương tác 010107525101 2 15 30 LT + TH (Không bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT+TH_COVID19

124 001612 Thiết kế web 010100161201 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19
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125 001612 Thiết kế web 010100161202 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

126 001612 Thiết kế web 010100161203 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

127 001612 Thiết kế web 010100161204 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

128 001612 Thiết kế web 010100161205 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

129 001612 Thiết kế web 010100161206 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

130 001612 Thiết kế web 012600161201 3 30 30 LT + TH (Có bài tiểu luận cuối kì) Đ.TKHP = 30% Đ.KTHP + 70% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TH+TL_COVID19

131 070126 Thực tập tốt nghiệp 010107012601 10 0 300 Thực tập, Khóa luận và đồ án Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

132 073826 Thực tập tốt nghiệp 010107382601 5 0 150 Thực tập, Khóa luận và đồ án Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

133 073826 Thực tập tốt nghiệp 010107382602 5 0 150 Thực tập, Khóa luận và đồ án Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

134 073826 Thực tập tốt nghiệp 010107382603 5 0 150 Thực tập, Khóa luận và đồ án Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

135 073826 Thực tập tốt nghiệp 010107382604 5 0 150 Thực tập, Khóa luận và đồ án Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

136 073826 Thực tập tốt nghiệp 010107382605 5 0 150 Thực tập, Khóa luận và đồ án Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

137 073826 Thực tập tốt nghiệp 010107382606 5 0 150 Thực tập, Khóa luận và đồ án Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

138 073826 Thực tập tốt nghiệp 010107382607 5 0 150 Thực tập, Khóa luận và đồ án Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

139 073826 Thực tập tốt nghiệp 010107382608 5 0 150 Thực tập, Khóa luận và đồ án Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

140 073826 Thực tập tốt nghiệp 010107382609 5 0 150 Thực tập, Khóa luận và đồ án Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

141 073826 Thực tập tốt nghiệp 010107382610 5 0 150 Thực tập, Khóa luận và đồ án Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

142 073951 Thực tập tốt nghiệp 010107395101 10 0 300 Thực tập, Khóa luận và đồ án Chỉ lấy 1 con điểm cuối cùng -

143 073824 Tiếng Anh chuyên ngành 010107382401 4 60 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

144 073824 Tiếng Anh chuyên ngành 010107382402 4 60 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

145 000044 Tiếng Anh chuyên ngành 1 010100004401 3 45 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

146 001786 Toán cao cấp A1 010100178601 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

147 001787 Toán cao cấp A2 010100178701 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

148 001787 Toán cao cấp A2 010100178702 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

149 001788 Toán cao cấp A3 010100178801 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

150 001789 Toán cao cấp C1 011000178901 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

151 001790 Toán cao cấp C2 010100179001 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

152 070130 Toán rời rạc 010107013001 3 45 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

153 070132 Truyền thông đa phương tiện 010107013201 3 45 0 Lý thuyết (có bài tiểu luận cuối kỳ) Đ.TKHP = 40% Đ.KTHP +60% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TL_COVID19

154 001030 Xác suất thống kê 010100103001 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

155 001030 Xác suất thống kê 010100103002 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

156 001030 Xác suất thống kê 010100103003 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

157 001030 Xác suất thống kê 010100103004 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19
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158 001030 Xác suất thống kê 010100103005 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

159 001030 Xác suất thống kê 010100103006 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

160 001030 Xác suất thống kê 010100103007 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

161 001030 Xác suất thống kê 010100103008 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

162 001937 Xác suất và thống kê y dược 011700193701 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

163 001937 Xác suất và thống kê y dược 011700193702 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

164 001937 Xác suất và thống kê y dược 011700193703 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

165 001937 Xác suất và thống kê y dược 011700193704 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

166 001937 Xác suất và thống kê y dược 011700193705 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

167 001937 Xác suất và thống kê y dược 011700193706 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

168 001937 Xác suất và thống kê y dược 011700193707 2 30 0 Lý thuyết (không làm tiểu luận) Đ.TKHP = 20% Đ.KTHP + 80% (Đ.GK + Đ.TBKTTX) LT_COVID19

169 073307 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 110107330701 3 45 0 Lý thuyết (có bài tiểu luận cuối kỳ) Đ.TKHP = 40% Đ.KTHP +60% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TL_COVID19

170 073307 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 112507330701 3 45 0 Lý thuyết (có bài tiểu luận cuối kỳ) Đ.TKHP = 40% Đ.KTHP +60% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TL_COVID19

171 073307 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 112507330702 3 45 0 Lý thuyết (có bài tiểu luận cuối kỳ) Đ.TKHP = 40% Đ.KTHP +60% (Đ.GK + Đ.TL) LT+TL_COVID19

Trưởng Khoa

NGUYỄN THỊ HOÀN SINH

Ghi chú: Các đơn vị đọc kỹ các quỹ định về loại môn học và quy ước cách tính điểm tương đương để thực hiện quy ước cột điểm cho chính xác, đối với trường hợp có môn muốn thực hiện cách tính điểm khác với quy chế thì ghi rõ ở cột 
ghi chú.

Ban Giám hiệu Phòng Quản lý đào tạo Lập biểu
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